
Số 
TT

Đơn vị công tác Họ và Tên Mã Hội viên Ngày sinh
CMND/ 
CCCD

Ngày cấp Nơi cấp Trường Đào Tạo Hệ đào tạo
Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh  vực đề nghị cấp 

CCHN
Hạng Kết quả

 Địa điểm 
đăng ký SH 

1
Ban Quản lý dự án 

Lưới điện phân phối 
TP.HCM

Vũ Hùng Sơn SCL41347HCM 04/06/1983 079083005759 22/12/2021
CCS 

QLHC về 
TTXH

Đại học Mở Bán 
Công TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Công nghiệp 
ngành Công nghiệp

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

2
Công ty Lưới điện 
cao thế TP.HCM

Nguyễn Thanh 
Phú

SCL41352HCM 19/02/1977 080077014120 10/05/2021
CCS 

QLHC về 
TTXH

Đại học Bách Khoa, 
Đại học Quốc Gia 

TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật Điện - 
Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

3
Công ty Lưới điện 
cao thế TP.HCM

Trần Ngọc Lâm SCL41353HCM 29/07/1967 079067006341 12/09/2022
CCS 

QLHC về 
TTXH

Đại học Bách Khoa, 
Đại học Quốc Gia 

TP.HCM

Không 
Chính Quy

Kỹ sư Điện - Điện Tử 
(Điện Năng)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

4
Công ty Lưới điện 
cao thế TP.HCM

Đinh Công Nghệ SCL41354HCM 15/12/1974 079074011703 24/11/2021
CCS 

QLHC về 
TTXH

Đại học Điện Lực
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

5
Công ty Lưới điện 
cao thế TP.HCM

Phạm Hồng Thái SCL41356BDG 19/08/1979 044079005592 27/12/2021
CCS 

QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm 
kỹ thuật TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư ngành Điện 
khí hóa - Cug cấp 

điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

6
Công ty Lưới điện 
cao thế TP.HCM

Bốc Văn Bông SCL41357HCM 03/05/1981 079081002921 23/04/2022
CCS 

QLHC về 
TTXH

 Đại học Bách 
Khoa, Đại học 

Quốc Gia TP.HCM

Không 
Chính quy

Kỹ sư Điện - Điện Tử 
(Điện Năng)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

7
Công ty Dịch Vụ 

Điện Lực TP.HCM
Phạm Công Thiên SCL41361BDG 10/06/1981 042081003001 25/04/2021

CCS 
QLHC về 

TTXH
Đại học Điện Lực

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử. 
Chuyên ngành Hệ 

thống điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

8
Công ty Lưới điện 
cao thế TP.HCM

Phan Phước Hậu SCL41355HCM 11/09/1980 052080001692 16/04/2021
CCS 

QLHC về 
TTXH

Đại học Bách Khoa 
Hà Nội

Chính quy Kỹ sư Điện kỹ thuật 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

9
Công ty Lưới điện 
cao thế TP.HCM

Trần Anh Bảo SCL41358HCM 01/07/1976 079076031460 22/12/2021
CCS 

QLHC về 
TTXH

Đại học Điện Lực
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

10
Công ty Lưới điện 
cao thế TP.HCM

Lữ Hoàng Trung SCL41359HCM 03/07/1979 079079004562 05/09/2022
CCS 

QLHC về 
TTXH

Đại học Bách Khoa, 
Đại học Quốc Gia 

TP.HCM

ĐH Vừa 
làm vừa 

học

Kỹ sư Điện - Điện Tử 
(Điện Năng)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

11
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Phạm Bảo Nhật 

Toàn
SCL41430BRV 01/03/1991 077091004149 25/04/2021

CCS 
QLHC về 

TTXH

Đại học Bách Khoa, 
Đại học Quốc Gia 

TP.HCM

ĐH Vừa 
làm vừa 

học

Kỹ sư Điện - Điện Tử 
(Hệ Thống Điện)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Đủ điều kiện 

sát hạch

12
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Nguyễn Văn Linh SCL41444BRV 12/12/1976 077076003656 06/07/2021

CCS 
QLHC về 

TTXH

Đại học Mỏ - Địa 
chất 

Chính quy
Kỹ sư ngành Điện 

khí hóa mỏ
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

13
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Trần Phúc Huy SCL41445BRV 14/01/1983 077083000787 28/12/2021

CCS 
QLHC về 

TTXH

Đại học Bách Khoa, 
Đại học Quốc Gia 

TP.HCM

ĐH vừa 
làm vừa 

học 

Kỹ sư Điện - Điện Tử 
(Điện Năng)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

14
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Phùng Nguyễn Phi SCL41446BRV 23/03/1979 077079002641 01/05/2021

CCS 
QLHC về 

TTXH

Đại học Dân lập Kỹ 
thuật Công nghệ 
TP.Hồ Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư Điện ngành 
Điện Công nghiệp

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch
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15
Công ty Lưới điện 
cao thế TP.HCM

Ngô Văn Tiệp SCL41455HCM 01/01/1978 036078009875 12/04/2021
CCS 

QLHC về 
TTXH

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Tại chức Kỹ sư Điện - Điện Tử
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

16
Ban Quản lý dự án 
Lưới điện TP.HCM

Nguyễn Minh Ấn SCL41342BIT 20/02/1984 060084012961 03/09/2024
Bộ Công 

An

Đại học Kỹ thuật 
Công nghiệp 

TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
Đủ điều kiện 

sát hạch

17
Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương 
mại Golden Gate 

Nguyễn Ngọc Vũ 
Mạnh

SCL41521DON 24/10/1993 075093010025 12/11/2021
CCS 

QLHC về 
TTXH

Đại học Bách khoa - 
Đại học Quốc gia 
TP Hồ Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư Điện - Điện tử 

Kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Đủ điều kiện 

sát hạch


